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Mẫu số 4
BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM 2014

(Kèm theo Báo cáo số  248/BC-UBND ngày  29 /11/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam)
	TT
	Danh nghĩa đoàn và

 tính chất hoạt động
	Nước


	Cấp trưởng đoàn
	Nội dung hoạt động và đối tác
	Số 

thành viên Đoàn
	Số ngày
	Thời gian

	1. 
	Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ
	Hoa Kỳ
	Tổng Lãnh sự
	Thăm, chào xã giao và bàn việc hợp tác phát triển kinh tế
	5
	1
	

	2. 
	ĐSQ Singapore
	Singapore
	Đại sứ
	Thăm, chào xã giao, thúc đẩy hợp tác
	5
	1
	

	3. 
	TLS Thái Lan
	Thái Lan
	Tổng Lãnh sự
	Thăm, bàn việc hợp tác, thảo luận việc giới thiệu kết nghĩa
	6
	2
	

	4. 
	TLS Lào
	Lào
	Tổng Lãnh sự
	Thăm và bàn việc thúc đẩy quan hệ
	4
	1
	

	5. 
	TLS Nga
	Nga
	Tổng Lãnh sự
	Thăm và bàn việc thúc đẩy quan hệ
	5
	1
	

	6. 
	TLS Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	
	Thăm và bàn việc thúc đẩy quan hệ
	6
	2
	

	7. 
	ĐSQ Pháp
	Pháp
	
	Thăm và bàn việc thúc đẩy quan hệ
	6
	2
	

	8. 
	TLS Úc
	Úc
	
	Thăm và bàn việc thúc đẩy quan hệ
	6
	2
	

	9. 
	Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
	Hàn Quốc
	Phó Chủ tịch
	Thăm dự án, triển khai một số dự án
	13
	1
	

	10. 
	Làng hoa sen quốc tế
	
	Giám đốc
	Thăm dự án, triển khai dự án
	50
	3
	

	11. 
	Tỉnh Cô tes d’Armor
	Hàn Quốc
	
	Thăm, bàn việc hợp tác
	4
	5
	

	12. 
	UBCQ tỉnh Chăm pa sắc
	Lào
	
	Thăm, thúc đẩy quan hệ hợp tác
	25
	3
	

	13. 
	Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Koong
	Pháp
	
	Hội nghị thường niên
	30
	3
	

	14. 
	Đoàn đại biểu tỉnh Siêm Riệp, Campuchia
	Campuchia
	
	Thăm, thúc đẩy quan hệ hợp tác
	15
	3
	

	15. 
	Đoàn đại biểu tỉnh Battambang, Campuchia
	Campuchia
	
	Thăm, thúc đẩy quan hệ hợp tác
	15
	3
	

	16. 
	Đoàn ĐB tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan
	Thái Lan
	
	Thăm, thúc đẩy quan hệ hợp tác
	15
	3
	

	17. 
	Đoàn Wedingrode, Đức
	Đức
	
	Thăm, thúc đẩy quan hệ hợp tác
	15
	3
	

	18. 
	Đoàn Sanfransico, Hoa Kỳ
	Hoa Kỳ
	
	Thăm, thúc đẩy quan hệ hợp tác
	10
	2
	

	19. 
	Đoàn Tấn Trung, Trung Quốc
	Trung Quốc
	
	Thăm, thúc đẩy quan hệ hợp tác
	15
	3
	

	20. 
	Đoàn Doanh nghiệp Đài Loan
	Đài Loan, TQ
	
	Xúc tiến đầu tư
	20
	1
	

	21. 
	Đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	
	Xúc tiền đầu tư
	20
	1
	

	22. 
	Hiệp hội Lao Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	
	Thăm và tìm hiểu dự án
	5
	4
	

	23. 
	Đoàn thành phố Osan, Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	
	Thăm, làm việc
	25
	3
	

	24. 
	Đoàn thành phố Yong-in, Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	
	Thăm, làm việc
	20
	3
	

	25. 
	Đoàn thành phố Kiama. Úc
	Úc
	
	Thăm, làm việc, xúc tiến hợp tác
	10
	2
	

	26. 
	Bang Hessen, Đức
	Đức
	
	Thăm, làm việc, xúc tiến hợp tác
	10
	2
	

	27. 
	Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapư, Lào
	Lào
	
	Thăm, làm việc, xúc tiến hợp tác
	10
	2
	

	28. 
	Đoàn Phó Thủ tướng Lào
	Lào
	
	Thăm, làm việc, xúc tiến hợp tác
	10
	2
	

	29. 
	Đoàn thành phố Portland, Hoa Kỳ
	Hoa Kỳ
	
	Thăm, làm việc, xúc tiến hợp tác
	10
	2
	

	30. 
	Đoàn Bryansk, Nga
	Nga
	
	Thăm, làm việc, xúc tiến hợp tác
	10
	2
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